Mẫu 03.1

DANH SÁCH
ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2024 – 2029



	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, đơn vị 
công tác
	Trình độ
	Dân tộc

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Học vấn
	LL
CT
	

	I
	ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN (51 vị) 

	1. 
	1. 
	Bà Nguyễn Thị Tuyến 
	1 
	25/7/1971
	Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
	Tiến sĩ Xây dựng Đảng
	Cử nhân
	Kinh

	2. 
	2. 
	Ông Phạm Quang Thanh
	22/7/1981
	
	TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội 
	Thạc sĩ 
Tài chính Ngân hàng
	Cao cấp
	Kinh

	3. 
	3. 
	Bà Phạm Hải Hoa 
	2 
	23/9/1974
	TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội 
	Thạc sĩ Khoa học cây trồng
	Cao cấp
	Kinh

	4. 
	4. 
	Bà Lê Kim Anh 
	3 
	07/01/1975
	TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ Chính trị học
	Cử nhân
	Kinh

	5. 
	5. 
	Ông Lê Như Đức
	20/10/1959
	 
	Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội 
	Thạc sĩ Triết học
	Cao cấp
	Kinh

	6. 
	6. 
	Bà Chu Hồng Minh 
	4 
	28/12/1984 
	TUV, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội
	Thạc sĩ Văn hóa học
	Cao cấp
	Kinh

	7. 
	7. 
	Ông Trần Ngọc Tuấn
	13/10/1966
	 
	Trung tướng, Chính uỷ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội
	Cử nhân KH
XH&NV
	Cao cấp
	Kinh

	8. 
	8. 
	Ông Nguyễn Ngọc Kỳ
	28/6/1970
	
	Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	9. 
	9. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh
	5 
	02/8/1960
	Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Nội
	Cử nhân Tâm lý giáo dục
	Cao cấp
	Kinh

	10. 
	10. 
	Ông Trần Quốc Chiêm 
	12/2/1958
	 
	NSND, Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học, Nghệ thuật thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ 
QL Văn hóa
	Cao cấp
	Kinh

	11. 
	11. 
	Ông Đỗ Huy Chiến
	02/7/1966
	 
	Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ QL hành chính công
	Cao cấp
	Kinh

	12. 
	12. 
	Ông Tô Quang Phán
	05/5/1961
	 
	Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ Văn hóa học
	Cao cấp
	Kinh

	13. 
	13. 
	Ông Nguyễn Hồng Tuyến 
	10/11/1953
	 
	Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật
	Trung cấp
	Kinh

	14. 
	14. 
	Ông Đào Ngọc Triệu
	02/02/1964
	 
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội 
	Thạc sĩ Chính trị học
	Cử nhân
	Kinh

	15. 
	15. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh 
	6 
	14/11/1959
	Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội 
	Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
	Cử nhân
	Kinh

	16. 
	16. 
	Ông Nguyễn Thế Toàn
	01/6/1960
	 
	Trưởng ban đại diện Người cao tuổi thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ Xây dựng Đảng
	Cao cấp
	Kinh

	17. 
	17. 
	Ông Nguyễn Tiến Hưng
	03/6/1988
	
	Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	18. 
	18. 
	Ông Nguyễn Đức Tiến
	04/10/1987
	
	Phó Bí thư TT Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội 
	Thạc sĩ Báo chí
	Cao cấp
	Kinh

	19. 
	19. 
	Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Đặng Minh Châu)
	09/5/1956
	 
	Công dân Thủ đô ưu tú, UVUB TW MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Triết học
	
	Kính

	20. 
	20. 
	Linh mục Dương Phú Oanh
	07/3/1941
	 
	UVUB Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban ĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội 
	Cử nhân Thần học
	
	Kinh 

	21. 
	21. 
	Mục sư Nguyễn Kim Cương
	22/02/1986
	
	Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành 
Hà Nội
	Cử nhân
Thần học
	
	Kinh

	22. 
	22. 
	Giáo sư Thượng Mai Thanh (Lê Xuân Mai)
	08/12/1955
	 
	 Trưởng Ban cai quản Thánh thất Cao đài Thủ đô Hà Nội
	10/10
	



	Kinh

	23. 
	23. 
	Bà Bùi Thị Hiệp
	7 
	29/05/1939
	Phó Chủ tịch Thường trực Hội Y học thành phố Hà Nội  
	Đại học Y
	Cao cấp

	Kinh

	24. 
	24. 
	Ông Nguyễn Quốc Bình
	22/6/1959
	 
	Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố  Hà Nội 
	Tiến sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	25. 
	25. 
	Ông Nguyễn Văn Dung
	25/01/1960
	 
	Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội 
	Thạc sĩ QLNN -BS Nhi, BS YHCT
	Cao cấp
	Kinh

	26. 
	26. 
	Ông Giang Văn Thành
	08/08/1954
	
	Chủ tịch Hội Truyền thống chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị
	Đại học Kinh tế QD
	Cao cấp
	Kinh

	27. 
	27. 
	Ông Vũ Mạnh Hải
	02/02/1961
	 
	 Chủ tịch Hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố Hà Nội
	10/10
	
	Kinh

	28. 
	28. 
	Ông Hoàng Mạnh Cường
	21/10/1975
	 
	Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội
	Cử nhân Xã hội học
	Sơ 
cấp
	Kinh

	29. 
	29. 
	Ông Phan Tiến Bình
	30/8/1955
	 
	Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội
	Cử nhânQL Kinh tế 
	Cử nhân
	Kinh

	30. 
	30. 
	Ông Nguyễn Kim Hoàng
	15/5/1961 
	
	Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hà Nội
	Đại học Công nghiệp
	Cao cấp
	Kinh

	31. 
	31. 
	Ông Nguyễn Sinh Hiền
	02/6/1971
	 
	Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội 
	PGS, Tiến sĩ 
Y 
học
	Cao cấp
	Kinh

	32. 
	32. 
	Ông Tô Anh Tuấn
	31/10/1949
	 
	Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội
	Đại học Giao thông 
	Cao cấp
	Kinh

	33. 
	33. 
	Ông Nguyễn Công Điểm
	12/12/1965
	



 
	Phó Chủ tịch TT Hội Từ thiện tấm lòng vàng thành phố Hà Nội
	Đại học Ngoại ngữ
	
	Kinh

	34. 
	34. 
	Ông Nguyễn Tử Tuấn
	20/06/1951
	 
	Đại tá, Chánh Văn phòng Câu lạc bộ Thăng Long
	Cử nhân
	Cao cấp
	Kinh

	35. 
	35. 
	Ông Đỗ Quang Hiển
	29/10/1962
	 
	UVUB TW MTTQ Việt Nam, Công dân Thủ đô ưu tú, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và vừa thành phố Hà Nội
	Đại học Kỹ sư vật lý
	
	Kinh

	36. 
	36. 
	Bà Bùi Thị An 
	8 
	10/12/1943
	Công dân Thủ đô ưu tú, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội 
	PGS, Tiến sĩ Hóa học
	Cao cấp
	Kinh

	37. 
	37. 
	Bà Nguyễn Thị Dơn
	9 
	12/02/1952
	Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long- Hà Nội
	Tiến sĩ Khảo cổ học LS
	Trung cấp
	Kinh

	38. 
	38. 
	Bà Hà Thị Vinh 
	10 
	15/5/1954
	UVUB TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội- Tổng Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh
	10/10
	
	Kinh

	39. 
	39. 
	Ông Nguyễn Văn Đính 
	23/3/1965
	 
	Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Kinh tế
	
	Kinh

	40. 
	40. 
	Ông Nguyễn Viết Cẩn
	25/5/1959
	
	 Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ 
QL Giáo dục
	Cao cấp
	Kinh

	41. 
	41. 
	Ông Trần Văn Quang 
	17/8/1957
	 
	Chủ tịch Hội Da cam/dioxin thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Kinh

	42. 
	42. 
	Bà Đỗ Thị Huyền 
	11 
	05/9/1976
	Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ: Kinh tế, Phát triển 
	Trung cấp
	Kinh

	43. 
	43. 
	Ông Nguyễn Hồng Sơn
	04/12/1960
	 
	Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
	Trung cấp
	Kinh

	44. 
	44. 
	Ông Đỗ Văn Bằng
	06/04/1964
	 
	Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội
	10/10
	
	Kinh

	45. 
	45. 
	Bà Trần Thị Phương
	12 
	18/10/1976
	Phó Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình thành phố Hà Nội
	Cử nhân SP Pháp  văn
	Cao cấp
	Kinh

	46. 
	46. 
	Bà Phạm Thị Thanh Hà

	13 
	02/5/1977
	Chủ tịch Hội Truyền thông thành phố Hà Nội 
	Cử nhân Ngoại ngữ, Kinh tế
	
	Kinh

	47. 
	47. 
	Ông Nguyễn Đức Thuận
	10/2/1960
	
	Chủ tịch Hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Luật, Kinh tế
	Cao cáp
	Kinh

	48. 
	48. 
	Ông Lê Vĩnh Sơn
	21/9/1974
	
	Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ Kinh tế
	Sơ cấp
	Kinh

	49. 
	49. 
	Ông Đào Ngọc Chuyền
	12/6/1965
	
	Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	50. 
	50. 
	Bà Bùi Thị Hải Yến
	14 
	18/12/1971
	Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Hà Nội, TGĐ CT CP Hanel
	Thạc sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	51. 
	51. 
	Ông Nguyễn Đức Nghi
	01/9/1955
	
	Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hà Nội
	Đại học An ninh Nhân dân
	Cao cấp
	Kinh

	II
	CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ (30 vị)

	52. 
	1. 
	Bà Đỗ Thị Duy Nhiên
	15 
	16/11/1972
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Kinh

	53. 
	2. 
	Bà Văn Thúy Hoa 
	16 
	11/8/1971 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Kinh

	54. 
	3. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh 
	17 
	24/10/1972
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy
	Thạc sĩ 
QL Hành chính
	Cao cấp
	Kinh

	55. 
	4. 
	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền
	18 
	31/10/1976
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận Đống Đa
	Thạc sĩ LL&LS Nhà nước và PL
	Cao cấp
	Kinh

	56. 
	5. 
	Ông Nguyễn Tiến Quyết
	02/02/1977
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận Hà Đông
	Thạc sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	57. 
	6. 
	Bà Nguyễn Xuân Diệp
	19 
	19/01/1983
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận Hai Bà Trưng
	Thạc sĩ Hành chính công
	Cao cấp
	Kinh

	58. 
	7. 
	Bà Trương Thị Thanh Nhàn
	20 
	28/6/1974 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm  
	Cử nhân Chính trị học
	Cao cấp
	Kinh

	59. 
	8. 
	Ông Khương Quốc Hưng
	23/6/1971
	
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai
	Thạc sĩ 
QL Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	60. 
	9. 
	Bà Vũ Thị Thành 
	21 
	29/10/1974 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận Long Biên
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Kinh

	61. 
	10. 
	Ông Đỗ Thiện Đức
	03/12/1967
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận Nam Từ Liêm
	Cử nhân Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	62. 
	11. 
	Ông Trần Quang Đạo
	28/7/1977
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  
Việt Nam quận Tây Hồ
	Thạc sĩ 
QL Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	63. 
	12. 
	Ông Nguyễn Sỹ Đoàn
	11/11/1980
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân
	Thạc sĩ Luật
	Cao cấp
	Kinh

	64. 
	13. 
	Bà Nguyễn Thị Vân
	22 
	05/9/1970
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây
	Thạc sĩ Lâm học
	Cao cấp
	Kinh

	65. 
	14. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh 
	23 
	07/9/1974 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  
Việt Nam huyện Ba Vì
	Thạc sĩ Chính trị học
	Cao cấp
	Kinh

	66. 
	15. 
	Ông Vũ Xuân Hùng
	03/8/1976
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Chương Mỹ
	Cử nhân Kế toán
	Cao cấp
	Kinh

	67. 
	16. 
	Bà Phạm Thị Kim Oanh 
	24 
	18/11/1970
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Đan Phượng
	Kỹ sư Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	68. 
	17. 
	Ông Đặng Minh Thắng
	01/11/1976
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Đông Anh
	Thạc sĩ Quản lý
	Cao cấp
	Kinh

	69. 
	18. 
	Ông Đinh Tất Thắng
	23/8/1967
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm
	Thạc sĩ 
QL Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	70. 
	19. 
	Bà Nguyễn Thanh Tú
	25 
	03/7/1980
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức
	Thạc sĩ Kinh tế CT
	Cao cấp
	Kinh

	71. 
	20. 
	Ông Lê Sỹ Cường
	13/12/1967
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Mê Linh
	Thạc sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	72. 
	21. 
	Ông Trịnh Xuân Hương

	23/5/1968
	
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức
	Thạc sĩ Văn hóa học
	Cao cấp
	Kinh

	73. 
	22. 
	Bà Bùi Thị Ngọc Lan 
	26 
	06/11/1975 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  
Việt Nam huyện Phú Xuyên
	Thạc sĩ Lịch sử Đảng
	Cao cấp
	Kinh

	74. 
	23. 
	Bà Lê Thị Toan 
	27 
	07/12/1973 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ
	Tiến sĩ 
CN Bệnh lý học 
	Cao cấp
	Kinh

	75. 
	24. 
	Ông Nguyễn Trung Thành
	03/3/1976
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Quốc Oai
	Thạc sĩ 
QL Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	76. 
	25. 
	Bà Vi Thị Bình Anh
	28 
	13/11/1975
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn
	Thạc sĩ 
QL Kinh tế
	Cao cấp
	Nùng

	77. 
	26. 
	Ông Đặng Minh Tân
	01/9/1972
	
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất
	Kỹ sư Kinh tế NN
	Cao cấp 
	Kinh

	78. 
	27. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 
	29 
	05/11/1973
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Thanh Oai
	Thạc sĩ 
QL Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	79. 
	28. 
	Bà Trần Thị Vân
	30 
	 17/10/1979
	HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì
	Thạc sĩ Lịch sử
	Cao cấp
	Kinh

	80. 
	29. 
	Ông Lê Tuấn Dũng
	20/8/1968
	 
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện Thường Tín
	Thạc sĩ QL Hành chính công
	Cao cấp
	Kinh

	81. 
	30. 
	Ông Trần Duyên Hải
	14/9/1979
	
	UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  
Việt Nam huyện Ứng Hòa
	Thạc sĩ 
QL Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	III
	CÁ NHÂN TIÊU BIỂU (46 vị) 

	82. 
	1. 
	Bà Trần Thị Vân Anh
	31 
	01/8/1968
	Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ 
QL Văn hóa
	Cao cấp
	Kinh

	83. 
	2. 
	Bà Dương Thị Hải Anh 
	32 
	29/8/1995
	Nhân viên đài truyền thanh xã Ba Vì, huyện Ba Vì
	Cao đẳng
	
	Dao

	84. 
	3. 
	Ông Lê Gia Ánh
	10/7/1952
	
	Nguyên Trưởng phòng Tổng hợp Thanh tra thành phố Hà Nội 
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Kinh

	85. 
	4. 
	Ông Nguyễn Xuân Bắc
	21/08/1976
	
	NSND, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam
	Thạc sĩ Nghệ thuật sân khấu
	Cao cấp
	Kinh 

	86. 
	5. 
	Ông Nguyễn Thanh Bình
	24/11/1975
	
	Chủ tịch Hội đồng tinh thần Tôn giáo Baha’I thành phố Hà Nội
	Đại học CN Dịch thuật 
	
	Kinh

	87. 
	6. 
	Bà Phạm Thị Ngọc Chi 
	33 
	18/5/1951
	Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP SX DV-TM sản phẩm da LADODA
	Đại học
Quản trị Kinh doanh
	Trung cấp
	Kinh

	88. 
	7. 
	Hòa thượng Thích Thanh Chính (Nguyễn Văn Quỳnh)
	26/7/1958
	
	Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội 
	Cao đẳng
	




	Kinh

	89. 
	8. 
	Ông Nguyễn Viết Chức
	08/12/1950
	
	Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên của Quốc hội
	Tiến sĩ Triết học
	Cao cấp
	Kinh

	90. 
	9. 
	Ông Lê Văn Cửu
	28/51958
	
	Đại tá, PCN Hội đồng tư vấn công tác Tôn giáo- Nguyên PGĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hà Nội
	Cử nhân Điều tra AN ND
	Cao cấp
	Kinh

	91. 
	10. 
	Ông Bùi Thanh Dũng
	14/4/1975
	
	Đại biểu DT Mường- Chi hội phó Hội 
CCB thôn Sổ Tơi, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất
	7/10
	
	Mường

	92. 
	11. 
	Ông Lại Hoàng Dương
	16/02/1975
	
	Giám đốc nghiên cứu và phát triển CT Máy tính Thánh Gióng-Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Nội
	Thạc 
sĩ Quản trị 
KD
	
	Kinh

	93. 
	12. 
	Ông Phó Hữu Đức
	15/05/1966
	
	Chủ tịch Hội Đông Y quận Cầu Giấy
	Đại học Dược
	
	Sán Dìu

	94. 
	13. 
	Ông Bạch Thành Định
	16/10/1957
	
	Thiếu tướng, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
	PGS- Tiến sĩ 
KH
An ninh
	Cao cấp
	Kinh

	95. 
	14. 
	Ông Nguyễn Vân Đình
	28/12/1946
	
	Phó Chủ tịch Hiệp hội Dược học Hà Nội
	Đại học Dược
	Cử nhân
	Kinh

	96. 
	15. 
	Bà Đinh Thị Hải Đường 
	34 
	03/2/1979
	Làm ruộng tại Thôn Cửa Khâu, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
	12/12
	




	Mường

	97. 
	16. 
	Bà Nguyễn Minh Hà 
	35 
	09/6/1957
	Nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Giáo dục học
	Cao cấp
	Kinh

	98. 
	17. 
	Bà Nguyễn Thị Hằng
	36 
	02/12/1973
	Chủ tịch HĐTV- Công ty TNHH MTV HBA- Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội
	Đại học Sư phạm NN
	Sơ cấp
	Kinh

	99. 
	18. 
	Ni sư Thích Đàm Hiếu (Lương Thị Hà)
	37 
	07/4/1962
	Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hai Bà Trưng
	Đại 
học Phật giáo
	




	Kinh

	100. 
	19. 
	Bà Lê Thanh Hiếu
	38 
	20/03/1967
	Trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám sát XH- Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ CN Vi sinh vật học
	Cao cấp
	Kinh

	101. 
	20. 
	Ông Nguyễn Trung Hiếu
	26/2/1973
	
	NSND, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội
	Đại học CN Đạo diễn, Diễn viên
	Cao cấp
	Kinh

	102. 
	21. 
	Bà Trần Lưu Hoa
	39 
	31/10/1970
	NGƯT, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ 
QL Giáo dục
	Cao cấp
	Kinh

	103. 
	22. 
	Bà Trần Ngân Hoa 
	40 
	11/4/1946
	Đại biểu người Hoa, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm
	Trung cấp Kỹ thuật
	Sơ cấp
	Hoa

	104. 
	23. 
	Ông Lê Văn Hoạt
	01/7/1956
	
	Nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	105. 
	24. 
	Ông Nguyễn Thế Hùng
	12/7/1954
	
	Nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Giáo dục
	Cao cấp
	Kinh

	106. 
	25. 
	Ông Nguyễn Xuân Huy
	15/7/1976
	
	Giám đốc công ty TNHH Vinahor Xuân Huy - Chủ tịch Hội làng nghề lược sừng thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín
	7/12
	Sơ 
cấp
	Kinh

	107. 
	26. 
	Bà Đặng Thị Xuân Hương
	41 
	02/09/1974
	Chủ tịch HĐQT VTM - Công ty TNHH Thẩm mỹ Xuân Hương- 
Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và vừa thành phố Hà Nội
	Cao đẳng Y dược
	
	Kinh

	108. 
	27. 
	Ni trưởng Thích Đàm Khoa
(Nguyễn Thị Chắt) 
	42 
	24/11/1959
	Phó Trưởng ban Kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội
	Cử nhân Phật học 
	
	Kinh

	109. 
	28. 
	Ni trưởng Thích Đàm Lan
(Phan Thị Lan) 
	43 
	30/7/1956
	Trưởng Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội 
	Tiến sĩ Tôn giáo học
	
	Kinh

	110. 
	29. 
	Bà Đinh Thị Lam
	44 
	19/5/1971

	Phó Giám đốc BVĐK Đống Đa- Hội Y học thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ, Bác sĩ
	Trung cấp
	Kinh

	111. 
	30. 
	Ông Lê Thành Minh
	08/8/1963
	
	Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Tây Hồ 
	Cử nhân Quản trị Văn phòng
	
	Kinh

	112. 
	31. 
	Bà Nguyễn Thị Nga
	45 
	29/3/1961
	Phó Chủ tịch Thường  trực Hội phát triển trồng rừng-bảo tồn sinh thái thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ
	Sơ cấp
	Kinh

	113. 
	32. 
	Nữ tu Maria 
Nguyễn Thị Ngát
	46 
	01/01/1968
	Ủy viên Thường trực Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội
	12/12
	




	Kinh

	114. 
	33. 
	Hòa thượng Thích Thanh Nhã (Đỗ Văn Mâu)
	09/7/1950
	
	Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng Minh Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
	Cử nhân Phật học
	
	Kinh

	115. 
	34. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân
	47 
	31/10/1982
	Kế toán trưởng,  Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn đầu tư Phát triển nhà Hà Nội, UV BCH Hội viên Hội liên lạc với người Việt Nam 
ở nước ngoài thành phố Hà Nội
	Cử nhân Kinh tế
	
	Kinh

	116. 
	35. 
	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa
	27/11/1962
	
	NNƯT, PGĐ TT nghiên cứu bảo tồn VH-TN Việt Nam, CN CLB Đạo Mẫu - Hội DSVH Việt Nam
	10/10
	
	Kinh

	117. 
	36. 
	Ông Vũ Hào Quang
	20/5/1954
	
	Chủ nhiệm Hội đồng TV tổng hợp và phân tích DLXH- Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu DL XH, Ban Tuyên giáo Trung ương
	Tiến sĩ 
Xã hội học
	Cao cấp
	Kinh

	118. 
	37. 
	Ông Nguyễn Thanh Quang
	26/11/1971
	
	Giám đốc Trung tâm  bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội
	Kỹ sư Xây dựng
	Cao cấp
	Kinh 

	119. 
	38. 
	Bà Vũ Như Quỳnh
	48 
	23/02/1986
	Giám đốc Cty Gốm sứ Vạn An Lộc- Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội
	Đại học TK mỹ thuật
	




	Kinh

	120. 
	39. 
	Thượng tọa Thích Đạo Phong (Nguyễn Đình Thắng)
	28/01/1970
	
	Phó Ban- Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội 
	Cử nhân Phật học
	




	Kinh

	121. 
	40. 
	Ông Nguyễn Thanh Sơn
	15/9/1968
	
	Bí thư Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hà Nội
	Tiến sĩ Quản lý giáo dục
	Cao cấp
	Kinh

	122. 
	41. 
	Ông Trương Minh Tiến
	09/9/1958
	
	Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Cử nhân
	Kinh

	123. 
	42. 
	Bà Nguyễn Hồ Thủy Tiên
	49 
	31/8/1974
	NSƯT, Diễn viên Nhà hát Múa rối Thăng Long- Hội liên hiệp Văn học, Nghệ thuật thành phố Hà Nội
	Cử nhân
QL văn hóa
	
	Kinh

	124. 
	43. 
	Ông Vũ Đình Thụy
	26/12/1945
	
	Nguyên Chủ nhiệm khoa du lịch - Trường Đại học Đông Đô
	Tiến sĩ Kinh tế du lịch
	Cao cấp
	Kinh

	125. 
	44. 
	Bà Trần Minh Trang
	50 
	16/5/1959
	Nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
	Thạc sỹ QL giáo dục
	Cao cấp
	Kinh

	126. 
	45. 
	Ông Nguyễn Văn Trung
	12/5/1955
	
	 Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ
	10/10
	




	Kinh

	127. 
	46. 
	Ông Nguyễn Thanh Tuấn
	19/07/1976
	
	Phó Giám đốc Công ty TNHH Đúc đồng truyền thống Ngũ Xã
	12/12
	




	Kinh

	IV
	CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI (18 vị) 

	128. 
	1. 
	Bà Nguyễn Lan Hương 
	51 
	02/10/1968
	Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, UVBTV Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ  Luật

	Cử nhân
	Kinh

	129. 
	2. 
	Ông Nguyễn Sỹ Trường
	18/5/1977
	
	Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ  Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ 
KD thương mại
	Cao cấp
	Kinh

	130. 
	3. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Dung
	52 
	21/7/1970
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật- Hành chính
	Cao cấp
	Kinh

	131. 
	4. 
	Ông Phạm Anh Tuấn
	28/10/1970
	
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ Kinh tế
	Cử nhân
	Kinh

	132. 
	5. 
	Bà Đặng Thị Phương Hoa
	53 
	13/9/1970
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ QL Hành chính công 
	Cao cấp
	Kinh

	133. 
	6. 
	Ông Nguyễn Thanh Hải
	29/01/1967
	
	UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Kinh

	134. 
	7. 
	Ông Phạm Ngọc Quỳnh
	01/4/1972
	
	UVTT, Trưởng ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ 
QL Giáo dục
	Cao cấp
	Kinh

	135. 
	8. 
	Ông Nguyễn Tri  Phương
	30/4/1978
	
	UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Kinh

	136. 
	9. 
	Bà Phạm Thị Thúy Hà 
	54 
	15/12/1982
	UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ 
Lịch sử Đảng
	Cao cấp
	Kinh

	137. 
	10. 
	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương 
	55 
	09/11/1978
	UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và 
Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ Quan hệ QT
	Cao cấp
	Kinh

	138. 
	11. 
	Ông Trương Văn Nhung
	14/7/1974
	
	UVTT, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ
QL Kinh tế
	Cao cấp
	Kinh

	139. 
	12. 
	Ông Từ Ngọc Lâm
	11/2/1975
	
	Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ 
QL Kinh tế
	Trung cấp
	Kinh

	140. 
	13. 
	Bà Trương Thị Ánh Tuyết 
	56 
	20/12/1976
	 Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ Luật
	Cử nhân
	Kinh

	141. 
	14. 
	Bà Hoàng  Thị Minh Nguyệt 
	57 
	04/4/1980
	Phó Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

	Thạc sĩ 
Xã hội học
	Cao cấp
	Kinh

	142. 
	15. 
	Ông Dương Đăng Chung
	19/11/1986
	
	Phó Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ QL  Kinh tế
	Trung cấp
	Kinh

	143. 
	16. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
	58 
	30/08/ 1990
	Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
	Cử nhân Quan hệ quốc tế
	Trung cấp
	Kinh

	144. 
	17. 
	Ông Ngô Quang Tú
	10/11/1986
	
	Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ
Kinh tế 
CT
	Trung cấp
	Kinh

	145. 
	18. 
	Bà Bùi Ngọc Mai 
	59 
	27/07/1988
	Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ  Việt Nam thành phố Hà Nội
	Thạc sĩ
Báo chí
	Cao cấp
	Kinh


[bookmark: _GoBack]

	* Tổng số Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá XVIII: 145 vị

	- Các tổ chức thành viên:
- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã:
- Cá nhân tiêu biểu:
- Cán bộ chuyên trách:
	51 vị
30 vị
46 vị
18 vị
	

	* Cơ cấu kết hợp
	
	

	- Đại biểu dân tộc ít người
- Đại biểu tôn giáo
- Đại biểu nữ
- Đại biểu ngoài Đảng
- Tái cử so với đầu nhiệm kỳ 2019- 2024
- Trình độ chuyên môn
     + Trên Đại học
     + Đại học
     + Cao đẳng, Trung cấp
- Trình độ lý luận chính trị
     + Cử nhân, Cao cấp
     + Trung cấp



- Độ tuổi
     + Dưới 40 tuổi
     + Từ 40-50 tuổi
     + Từ 51-60 tuổi
     + Trên 60 tuổi
     + Ủy viên nhiều tuổi nhất: Bà Bùi Thị Hiệp- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Y học thành phố Hà Nội
     + Ủy viên trẻ tuổi nhất: Ông Nguyễn Đức Tiến- Phó Bí thư TT Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội
	06 vị, 	đạt tỷ lệ     4.13%
14 vị,	đạt tỷ lệ     9,66%
59 vị, 	đạt tỷ lệ   40,69%
35 vị, đạt tỷ lệ    24,14%
55 vị, đạt tỷ lệ    37,93%

85 vị, đạt tỷ lệ   58,62%
47 vị, đạt tỷ lệ   32,41%
04 vị, đạt tỷ lệ     2,76%

96 vị, đạt tỷ lệ   66,21%
15 vị, đạt tỷ lệ   10,34%




10 vị, đạt tỷ lệ      6,89%
39 vị, đạt tỷ lệ    26,90%
42 vị, đạt tỷ lệ    28,97%
54 vị, đạt tỷ lệ    37,24%

85 tuổi

37 tuổi
	(nk 2019- 2024:  05/140 vị =   3,57%)
(nk 2019- 2024:  12/140 vị =   8,57%)
(nk 2019- 2024:  54/140 vị = 38,57%)
(nk 2019- 2024:  34/140 vị = 24,28%)
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